
1 Nước tẩy trắng Chai 500 ml Chai 1

2 Nước lau nhà Can 3,58 lít Can 1

3 Nước rửa cầu Chai 870 ml Chai 1

4 Nước lau kính  Chai 500 ml Chai 1

5 Nước rửa chén Can 3,40 lít (3,6 kg) Can 1

6 Nước rửa tay Chai 450g, dạng nước hoặc sữa Chai 1

7 Chổi đót Bông đót, cán nhựa Cây 1

8 Chổi dừa Làm bằng cọng lá dừa, cán dài Cây 1

9 Chổi quét nước Đầu chổi bằng nhựa, có cán dài Cây 1

10 Chổi cọ vệ sinh bồn cầu Đầu bàn chải hình tròn, bằng nhựa, có cán Cây 1

11 Cây kẹp rác Bằng inox, cán dài Cái 1

12 Hốt rác Bằng nhựa, cán dài 60cm Cái 1

13 Bộ cây lau kính cán dài
Inox đa năng gồm có cán dài 1,4m , tay gạt kính, 

tay lau bông thỏ
Bộ 1

14 Chổi quét trần nhà Đầu chổi bằng nhựa, có cán dài Cái 1

15 Khăn trắng 
Chất liệu sợi cotton 100%, màu trắng, dày, 25 cm x 

25 cm
Cái 1

16 Khăn lau đa năng Chất liệu vải bông, thấm hút tốt, 25cm x 25cm Cái 1

17 Bàn chải cước Bằng nhựa cầm tay, lông chải mềm Cái 1

18 Xà phòng Dạng bột, đóng bì, khối lượng 5,5 kg Bì 1

19 Cây lau sàn công nghiệp

Tấm lau bằng sợi tổng hợp hình dạng san hô,  thấm 

hút tốt, kích thước 60 x16 cm. Cán thẳng khung 

inox chắc chắn, dài 132 cm

Cây 1

20 Gàu nhựa Bằng nhựa, 5 lít, có quai cầm Cái 1

21 Xô nhỏ

Chất liệu nhựa PolyPropylene cao cấp dày dặn, 

cứng cáp, chịu được va đập; không nắp, dung tích 

10 lít

Cái 1

22 Xô lớn

Chất liệu nhựa PolyPropylene cao cấp dày dặn, 

cứng cáp, chịu được va đập; không nắp, dung tích 

20 lít

Cái 1

23 Thùng lớn
Chất liệu nhựa PolyPropylene cao cấp dày dặn, 

cứng cáp, chịu được va đập; có nắp, dung tích 80 lít
Cái 1

24 Thùng nhỏ
Chất liệu nhựa PolyPropylene cao cấp dày dặn, 

cứng cáp, chịu được va đập; có nắp, dung tích 60 lít
Cái 1

25 Thùng tưới cây Bằng tôn, có tay cầm, dung tích 10 lít Cái 1

26 Thau Bằng nhựa, hình tròn, kích thước 60 x 60 x 22 cm Cái 1

27 Hộp nhựa hai quai
Bằng nhựa,  kích thước 33 x 21 x 15 cm, có quai 

xách
Cái 1

28
Bộ lau nhà xoay tay 360 

độ 

Thùng lau bằng nhựa, kèm rổ inox, có quai xách 

bằng nhựa; hai khúc thân cây bằng inox; đĩa lau 

inox được gắn sẵn bông lau

Bộ 1

29 Cây lau nhà xoay 360 độ 
Hai khúc thân cây bằng inox; đĩa lau inox được gắn 

sẵn bông lau
Cái 1

30 Tải lau sàn công nghiệp Bàn lau bằng sợi san hô dài 60cm Cái 1

31 Chai xịt kiến Chai 600 ml Chai 1

32 Cây gạc nước cán dài Cán inox, miếng gạt nước bằng cao su Cái 1

33 Chiếu Bằng nhựa, 0.9m x 2 m Chiếc 1
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34 Mùng 

Chất liệu: TUYN polyester lỗ mịn thoáng, ngăn 

muỗi. Kích thước dài 2m x rộng 1m x cao 1,6 m - 

1,8 m. Kiểu:  4 góc treo không cửa, có xếp góc rộng 

rãi không bị eo góc

Cái 1

35 Rổ lớn có quai xách
Bằng nhựa, kích thước khoảng 60 x 40 x 20 cm, có 

quai xách
Cái 1

36
Rổ lớn không có quai 

xách 
Bằng nhựa, kích thước khoảng 40 x 30 x 12 cm Cái 1

37
Rổ nhỏ không có quai 

xách 
Bằng nhựa, kích thước khoảng 10 x 20 x 7cm Cái 1

38 Rổ nhỏ có quai xách 
Bằng nhựa, kích thước khoảng 46 x 32 x 29 cm, có 

quai xách
Cái 1

39 Giấy vệ sinh 
100% bột giấy, không chất tẩy đọc hại, bề mặt khăn 

mềm mịn
Cuộn 1

40 Dép nhựa tổ ong Bằng nhựa, size từ 38 đến 42 Đôi 1

41 Miếng rửa chén Xốp dày, bọc bên ngoài sợi kim tuyến Cái 1
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